
Từ Đến

1 0002HN/DN Cty TNHH MAZARS Việt Nam
2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Q1, TP 
HCM

08 8241493

1 Jean- Marc Deschamps N1297/KTV 01/2015 12/2015
2 Nguyễn Thuý Hải 0004/APC 01/2015 12/2015
3 Lê Thị Nhung 0973/KTV 01/2015 12/2015
4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1515/KTV 01/2015 12/2015
5 Hồ Tiểu Thư 1740/KTV 01/2015 12/2015
6 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân 1816/KTV 01/2015 12/2015
7 Phạm Trinh Hiếu 1508/KTV 01/2015 12/2015

8 Nguyễn Phùng Mai Lan 1522/KTV 01/2015 12/2015
9 Phạm Hồng Tâm 2733/ KTV 01/2015 12/2015
10 Đới Thị Bích Hằng N2238/ KTV 01/2015 12/2015
11 Nguyễn Quốc Diễm My 2682/KTV 01/2015 12/2015

12 Phạm Phương Anh 1102/KTV 01/2015 12/2015

13 Trần Thị Phương Nhung N,2597/KTV 01/2015 12/2015

2 0011HN/DN
Công ty TNHH dịch vụ kế toán Đồng 
Hưng

Lầu 5, toà nhà Kicotrans, số 5 Đống Đa, 
Phường 2, quận Tân Bình, TP HCM

14 Chung Thành Tiến 0076/APC 01/2015 12/2015
15 Nguyễn Ngọc Phương Ngân 0070/APC 01/2015 12/2015

3 0012HN/DN
Cty TNHH DV kế toán và TV Đồng 
Khởi

02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
TP HCM

16 Lê Minh Tài Đ.0084/KTV 01/2015 12/2015
17 Lê Thị Minh Hoài 0219/APC 01/2015 12/2015

4 0013HN/DN
Cty TNHH Tư vấn tài chính kế toán 
NTC

Nhà 16 A12 TT Đại học Ngoại Ngữ, Trần 
Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

04 37548732

I. DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2015
(Kèm theo công văn số 562/HKT-QLHN ngày 23/12/2014 về việc công khai lần 1 danh sách hành nghề kế toán năm 2015 của Hội Kế toán 

và Kiểm toán Việt Nam)

TT
Số hiệu (mã 
số) công ty, 

cá nhân
Tên doanh nghiệp, cá nhân Địa chỉ Điện thoại

Chứng chỉ
 KTV HN

 hoặc KTV

Thời hạn đăng ký



18 Nguyễn Mạnh Hùng 0214/APC 01/2015 12/2015
19 Bùi Thị Thuận 3013/KTV 01/2015 12/2015

5
0082HN/DN

Công ty TNHH Accounting Office Clear 
Việt Nam

56-58-60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, 
quận 1, Tp HCM

20 Lê Ngọc Nên 0303/APC 01/2015 12/2015
21 Nguyễn Thị Sương Ngân 2653/KTV 01/2015 12/2015

6 0019HN/DN Cty TNHH Tư vấn đầu tư Tri Thức
674 Điện Biên Phủ, P11,
 Q10, TP Hồ Chí Minh

08 38656922

22 Nguyễn Minh Tuyết 0036/APC 01/2015 12/2015
23 Võ Ngọc Ánh Nga 0069/APC 01/2015 12/2015

7 0026HN/DN
Cty TNHH Tư vấn Tài chính 
và Kế toán FAC

1A, toà nhà An Lạc, 38 đường Hoàng Ngân, 
Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

046.3294996

24 Kiều Thị Hạt 0007/APC 01/2015 12/2015
25 Bùi Phương Huyền 0080/APC 01/2015 12/2015
26 Vũ Thị Hồng Loan 2009/KTV 01/2015 12/2015

8 0045HN/DN
Cty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế 
TAC

P12.03 toà nhà 27 Lạc Trung - Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

439963652

27 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 0047/APC 01/2015 12/2015
28 Nguyễn Thị Nguyệt Hương 2563/KTV 01/2015 12/2015

9 0047HN/DN
Cty TNHH tư vấn và dịch vụ kế toán 
Mirai

Số 8, ngách 443/140 Nguyễn Trãi, Hạ Đình, 
Thanh Xuân, HN

29 Bùi Thị Hợp 0042/APC 01/2015 12/2015
30 Đặng Thị Thuý Hoà 0079/APC 01/2015 12/2015

10 0055HN/DN
Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế 
toán và đại lý thuế Viettas

P1107, Nhà B11B, KĐT Nam Trung Yên, 
Trung Hoà, Cầu Giấy, HN

04 6810263

31 Kiều Hồng Sơn 0102/APC 01/2015 12/2015

32 Phùng Văn Minh 0128/APC 01/2015 12/2015

11
0060HN/DN Công ty TNHH Kế toán và tư vấn KH 

33 Phan Văn Khoẻ, phường 13, quận 5, TP 
HCM

0838592285

33 Trần Thị Hoài Thương N.2711/KTV 01/2015 12/2015

34 Phạm Ngọc Hoàng 1251/KTV 01/2015 12/2015

12 0053HN/DN Cty TNHH I-GLOCAL
P1206, tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza, 241 
Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

0838278096

35 Takayuki Jitsuhara N.1898/KTV 01/2015 12/2015



36 Võ Tấn Hữu 0223/APC 01/2015 12/2015

13 0064HN/DN
Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Đông 
Du

47A, Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Quận 
1, TP HCM

37 Trần Duy Thức 1350/KTV 01/2015 12/2015

38 Phùng Thế Vinh 1209/KTV 01/2015 12/2015

14 0070HN/DN
Công ty TNHH MTV tư vấn quản lý và 
kế toán ATA

200 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

39 Nguyễn Ánh Tuyết 0106/APC 01/2015 12/2015

40 Lương Hải Long 0099/APC 01/2015 12/2015

15 0071HN/DN
Công ty TNHH dịch vụ kế toán và Tư 
vấn thuế A&M

151 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú 
Nhuận, TP HCM

0903303007

41 Nguyễn Thị Hồng Huệ 0181/APC 01/2015 12/2015
42 Nguyễn Thị Hạnh Lâm 2438/APC 01/2015 12/2015

16 0073HN/DN Công ty TNHH SVC Việt Nam
Số 14, ngách 61/2, ngõ 61 Lạc Trung, Q.Hai 
Bà Trưng, Hà Nội.

43 Hà Tuấn Sơn 1679/KTV 01/2015 12/2015
44 Nguyễn Trần Hiền 1665/KTV 01/2015 12/2015

17 0077HN/DN
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đại lý 
thuế

Số 222D, ngõ 260, Đội Cấn, Liễu Giai, Ba 
Đình, Hà Nội

437626163

45 Bùi Thị Lê Phương 2368/KTV 01/2015 12/2015

46 Triệu Văn Giáp 0205/APC 01/2015 12/2015

18 0025HN/DN
Cty TNHH Dịch vụ Doanh nghiệp 
Nguồn Lực Việt

Số 10, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

04 39446456

47 Lê Thành Công 1376/KTV 01/2015 12/2015

48 Nguyễn Phương Hằng N.2039/KTV 01/2015 12/2015

19 0009HN/DN
Cty TNHH Dịch vụ Kế toán 
và Tư vấn Việt Ánh

76/12 Đường số 9, phường 9, Quận Gò Vấp, 
TP HCM

08 62573595

49 Nguyễn Thành Tâm 0695/KTV 01/2015 12/2015



50 Bùi Thị Thúy Hằng 2059/KTV 01/2015 12/2015

20 0059HN/DN Công ty TNHH Kế toán Kim Thủy
Lầu 2, Toà nhà Central Park, 208 Nguyễn 
Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
TPHCM

835146946

51 Oshio Hideto N.1578/KTV 01/2015 12/2015
52 Nguyễn Thị Hạnh Kiều 2693/KTV 01/2015 12/2015
53 Võ Ngọc Thy Thảo 1824/KTV 01/2015 12/2015
54 Trần Thị Thanh Thủy 2830/KTV 01/2015 12/2015

21 0068HN/DN Công ty TNHH Tim Sen 334/1 Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP HCM 0838645104

55 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1507/KTV 01/2015 12/2015
56 Võ Ngọc Phúc 2168/KTV 01/2015 12/2015

22 0072HN/DN
Công ty TNHH BDO CONSULTING 
(Việt Nam)

Tầng 2, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 
Đakao, Quận 1, Tp.HCM

57 Trương Thị Thu Hiền 0066/APC 01/2015 12/2015
58 Lưu Trí Trung 2836/KTV 01/2015 12/2015
59 Đào Vũ Hoài Giang 0789/KTV 01/2015 12/2015

23
0080HN/DN Công ty TNHH dịch vụ kế toán Trí Cần

168/22 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, TP HCM

60 Nguyễn Hạnh Thảo 1592/KTV 01/2015 12/2015
61 Đặng Anh Tuấn 1748/KTV 01/2015 12/2015

24
0088/HN/DN

Công ty TNHH Fair consulting Việt 
Nam

Tầng 3, tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái 
Tổ, Hoàn Kiếm, HN

62 Vũ Mạnh Hải 0040/APC 01/2015 12/2015
63 Nguyễn Phương Ngân 0101/APC 01/2015 12/2015
64 Đoàn Thị Lan Anh 2551/KTV 01/2015 12/2015

25
0089/HN/DN Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Vipatco

Số 15, Ngõ 16, đường Tả Thanh Oai, xã Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Trì, HN

65 Ngô Thị Hương Giang 0139/APC 01/2015 12/2015
66 Lê Thị Hồng 0206/APC 01/2015 12/2015

26
0090/HN/DN Công ty TNHH dịch vụ mới Việt Nam

Số 46, ngõ 508 đường Láng, Đống Đa, Hà 
Nội 

67 Đỗ Quỳnh Chi 1910/KTV 01/2015 12/2015
68 Bùi Thị Hằng 1920/KTV 01/2015 12/2015



27 0094/HN/DN Công ty TNHH MTV SCS Việt Nam 193 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

69 Nguyễn Thanh Ngọc Trâm 1336/KTV 01/2015 12/2015

70 Phạm Thị Ngọc Diệp 0288/ APC 01/2015 12/2015

28
0095/HN/DN

Công ty TNHH tư vấn đào tạo kế toán 
ACCTRAIN

84 bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM

71 Lê Viết Dũng Linh 0024/ APC 01/2015 12/2015
72 Hoàng Đôn Huấn 0171/ APC 01/2015 12/2015

29 0100HN/DN
Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kế 
toán BTD

Tầng 4, tòa nhà LASI, số 345 Kim Mã, 
Phường Ngọc Khánh, Hà Nội

73 Nguyễn Quang Minh 0044/APC 01/2015 12/2015
74 Nguyễn Thị Thu Hằng 1992/KTV 01/2015 12/2015

30 0103HN/DN
Công ty TNHH dịch vụ kế toán và tư 
vấn thuế Trí Việt

109 đường số 5, P. Bình Trị Đông, Q. Bình 
Tân, TP HCM

75 Mai Thành Trí 0294/APC 01/2015 12/2015

76 Nguyễn Thị Thu 0224/APC 01/2015 12/2015

31
0107HN/DN

Công ty TNHH Tư vấn và Kế toán 
Hằng Lợi

133 Ni sư Huỳnh Liên, Phường 10, quận Tân 
Bình, TP HCM

838603888

77 Nguyễn Đăng Thanh 0292/APC 01/2015 12/2015

78 Phạm Quang Hậu 0251/APC 01/2015 12/2015

32 0054HN/DN Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Phòng 704, Lầu 7, Citilight Tower, Số 45, Võ 
Thị Sáu

839106470

79 Hoàng Thái Phương 0353/KTV 01/2015 12/2015

80 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 1171/KTV 01/2015 12/2015

33
0078HN/DN Công ty TNHH AIC Việt Nam

Ô số 8, tầng 9, Tòa nhà Grand Plaza Tower, 
117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội

0439765761

81 Nguyễn Thị Hạnh 2341/KTV 01/2015 12/2015
82 Nguyễn Thị Bích Thảo 2297/KTV 01/2015 12/2015

34 0027HN/DN Cty TNHH TMF Việt Nam
 Lầu 5- Phòng 501 toà nhà Saigon trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q1, TP HCM.                                                    

0838237850

83 Suresh G Kumar N.0558/KTV 01/2015 12/2015
84 Nguyễn Hoàng Yến 1095/KTV 01/2015 12/2015
85 Phạm Thu Huyền 0834/ KTV 01/2015 12/2015



86 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0388/KET 01/2015 12/2015
87 Trịnh yến Oanh 2658/KTV 01/2015 12/2015

35 0043HN/DN Công ty TNHH DVTV Kế toán - Thuế 
Đồng Nai

E 180, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP 
Biên Hòa, Đồng Nai

0912162979

88 Trần Anh Tuấn 0125/APC 01/2015 12/2015
89 Nguyễn Minh Thức 0075/APC 01/2015 12/2015

36 0017NH/DN Công ty TNHH PSC Việt Nam Số 9, Ngõ 63, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, 
HN

04 35641801

90 Lê Ngọc Hùng 0094/APC 01/2015 12/2015
91 Nguyễn Hải Yến 0021/APC 01/2015 12/2015

37 0046HN/DN Cty TNHH DV tư vấn kế toán Triệu An
123/7/35 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà 
Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM

92 Nguyễn Thị Thuý Nga 1814/KTV 01/2015 12/2015
93 Trương Thị Hồng Phi 0161/APC 01/2015 12/2015

38
0085HN/DN Công ty TNHH Tư vấn QMC

Số 6, ngách 9/14 Lương Định Của,Kim Liên, 
Đống Đa, HN

043 8527766

94 Trương Thị Thúy Mai 0100/APC 01/2015 12/2015
95 Nguyễn Ngọc Quang 0140/APC 01/2015 12/2015

39 0101HN/DN
Công ty TNHH đào tạo, tư vấn Thăng 
Long

Số 40, ngõ 61, tổ 33 Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 0904012555

96 Nguyễn Thanh Toàn 1333/KTV 01/2015 12/2015
97 Bùi Văn Hữu 2346/KTV 01/2015 12/2015

40
0109HN/DN

Công ty TNHH NHC Tư vấn dịch vụ 
Tài chính và Kế toán

Nhà 1, Hẻm 2, ngách 22, ngõ 120 đưỡng Kim 
Giang, P.Đại Kim, Q Hoàng Mai, HN

98 Lê Minh Châu 2020/KTV 01/2015 12/2015

99 Nguyễn Thị Hường 1418/KTV 01/2015 12/2015

41 0049HN/DN Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao 
vàng

9 Phan Kế Bính, P Đao Kao, Q1, TP HCM

100 Thuỷ Ngọc Thu 1546/KTV 01/2015 12/2015

101 Đào Thị Thương Huyền 0243/APC 01/2015 12/2015

42
0079HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ kế toán và tư 
vấn thuế Song hành

48 Bis Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, Tp HCM

102 Phạm Minh Đăng 1733/KTV 01/2015 12/2015

103 Nguyễn Thị Lan Anh 1869/KTV 01/2015 12/2015



43
0110HN/DN

Công ty TNHH Tư vấn AASC và Cộng 
sự

Số 1, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, 
Quận Hoàn Kiếm, HN

104 Nguyễn Lan Anh 0656/KTV 01/2015 12/2015

105 Nguyễn Thị Thanh Tú 0732/KTV 01/2015 12/2015

44 0048HN/DN Cty TNHH Tư vấn quản lý Doanh 
nghiệp

28A Yersin, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh 
Hòa

0916676878

106 Lê Văn Viên 1357/KTV 01/2015 12/2015
107 Mạnh Thị Ngọc Hương 0195/APC 01/2015 12/2015

45 0111HN/DN
Công ty TNHH MTV Thương mại - 
dịch vụ kế toán Thanh Xuân

Số 35/1, đường TL 43, khu phố Đồng An1, 
Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, VN

06503754663

108 Phan Thị Thanh Xuân 0043/APC 01/2015 12/2015
109 Trần Thị Kim Dung 0068/APC 01/2015 12/2015

46 0113HN/DN Công ty TNHH Kiểm toán Nhất Minh
165/30A Phạm Văn Hai, P5, quận Tân Bình, 
TP HCM

0982 114915

110 Cao Minh Trí 0981/KTV 01/2015 12/2015
111 Trịnh Ngọc Anh 0564/KTV 01/2015 12/2015

47 0114HN/DN Công ty TNHH Tư vấn Hằng Sinh 1404 Võ Văn Kiệt, P1, Quận 6, TP HCM 08 62931495
112 Đoàn Huỳnh Xuân Thương 0162/APC 01/2015 12/2015
113 Nguyễn Minh Trường 0318/APC 01/2015 12/2015

48 0116HN/DN Công ty TNHH Kế toán thuế Liên Việt
69 Phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận 
Ba Đình, Hà Nội

04 66750587

114 Đặng Thị Hồng Minh 2029/KTV 01/2015 12/2015
115 Đinh Thị Quỳnh Trang 1025/KTV 01/2015 12/2015

49 0118HN/DN Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Số 5B đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, 
Q1, TP HCM

116 Lê Thị Lan 2352/KTV 01/2015 12/2015
117 Nguyễn Thị Hương 2502/KTV 01/2015 12/2015

50
0093/HN/DN

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Nhất 
Việt

Số 97 ngách 173/63 Hoàng Hoa Thám, 
P.Ngọc Hà,Q. Ba Đình, TP HN

118 Tạ Tiến Hoàng 1124/ KTV 01/2015 12/2015
119 Vũ Thị Nhiễu 0379/KET 01/2015 12/2015

51 0119HN/DN Công ty TNHH dịch vụ kế toán ACT
45, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Q.Ninh 
Kiều, TP Cần Thơ

932877787

120 Huỳnh Thị Trúc Ly 2426/KTV 01/2015 12/2015



121 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0325/KET 01/2015 12/2015

52 0120HN/DN
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán 
Minh Ngọc

457/20 Lê Văn Thọ, Phường 9, Q.Gò Vấp, 
TP HCM

903155512

122 Tạ Ngọc Giang 0064/APC 01/2015 12/2015
123 Bùi Thị Thanh Huyền 0113/APC 01/2015 12/2015

53 0121HN/DN Công ty TNHH ANN ADVISORS
Tầng 31, tòa nhà Saigon Trade Center, 37 
Tôn Đức Thắng, P bến Nghé, Q1, TP HCM

124 Phan Đức Danh 2080/KTV 01/2015 12/2015
125 Nguyễn Công Vinh 2841/KTV 01/2015 12/2015

54 0122N/DN
Công ty TNHH Tư vấn Roed & Partner 
Việt Nam

21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP 
HCM

126 Lê Hương Thủy 1273/KTV 01/2015 12/2015
127 Vũ Lam Thảo 1825/KTV 01/2015 12/2015

55 0123N/DN Công ty TNHH MTV quản lý mỹ thuật
87 Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Him Lam, 
Phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM

08 62515774

128 Vũ Thị Phương Thủy 1747/KTV 01/2015 12/2015
129 Lê Thị Lan 0324/KET 01/2015 12/2015

56
0124HN/DN Công ty TNHH Giải pháp thuế Việt

Căn hộ A22, khu nhà ở bán X1, P. Cầu Diễn, 
Quận nam Từ Liêm, Hà Nội. 

130 Nguyễn Hồng Nhung 0202/APC 01/2015 12/2015
131 Nguyễn Thị Thu Hương 0395/KET 01/2015 12/2015

57
0125HN/DN Công ty TNHH TSV Services Việt Nam 33 Phan Văn Khỏe, P13, quận 5, TP HCM

132 Trần Khánh Lâm 0538/KTV 01/2015 12/2015

133 Nguyễn Thị Bích Liên 0609/KTV 01/2015 12/2015

58
0126HN/DN Công ty TNHH Kế toán Hà Phú

886/39 Xô viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình 
Thạnh, TP HCM

134 Trương Thị Bích Hà 0355/KET 01/2015 12/2015
135 Phạm Văn Hơn 0085/APC 01/2015 12/2015

59
0127HN/DN Công ty TNHH dịch vụ kế toán Protax

P606 tháp A1 indochina HN, 239 Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà 
Nội.

136 Bùi Hoàng Phương 1441/KTV 01/2015 12/2015
137 Hồ Xuân Hè 1603/KTV 01/2015 12/2015



60 0009HN/CN Cơ sở kinh doanh Kim Chỉ Nam
41 đường Nguyễn Thành Phương, Khu phố 6, 
phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai

138 Dương Hải Sơn 613842345 0306/APC 01/2015 12/2015

61 0012HN/CN Dịch vụ kế toán Nhất Yên
157/4 đường ba tháng hai, Phường 11, quận 
10, TP HCM

139 Trần Văn Hiếu 0339/KET 01/2015 12/2015

III  DN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ NĂM 2014, BÁO GIẢM NĂM 2015

1 0097HN/DN Công ty TNHH Giải pháp kế toán TAS
Số 503/B5 đường Nguyễn Quý Đức, Thanh 
Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

1 Trần Trọng Thắng 1784/KTV 01/2015
2 Nguyễn Thị Lê Thanh 1653/KTV 01/2015

II. CÁ NHÂN


